TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 
TỔ NGOẠI NGỮ - NHÓM TIẾNG ANH

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 12 
Thời gian làm bài: 60 phút
A. Trọng tâm: 
I. Đơn vị bài học: Unit 1 - LIFE STORIES và Unit 2 - URBANISATION
II. Kiến thức và kĩ năng: 
TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP: 
1. The past simple vs. The past continuous (Thời quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)
2. Definite and indefinite articles (Mạo từ xác định và không xác định) 
3. Omission of articles (Không dùng mạo từ) 
4. Compound adjectives (Tính từ ghép)
5. The subjunctive in that-clauses after certain verbs and expressions. (Câu giả định)
ĐỌC HIỂU: 
1. Tiêu đề của bài văn/ của đoạn văn
2. Từ gần nghĩa với từ trong bài 
3. Thông tin chính/ thông tin chi tiết/ Suy luận/ Đại từ thay thế
4. Ghép đôi các tiêu đề với đoạn văn hoặc các cặp thông tin
5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn
VIẾT: 
1. Viết lại câu, dùng từ (cụm từ) cho sẵn hoặc bắt đầu bằng từ (cụm từ) cho sẵn
2. Nối câu 2 câu đơn thành 1 câu phức không làm thay đổi nghĩa. 
B. Ma trận đề thi 
	
	Trọng tâm kiến thức/ Dạng bài 
	Cấp độ câu hỏi 
	Số câu
	Số điểm

	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	PHẦN TRẮC NGHIỆM 
(30 câu hỏi /7 điểm)
	1. Chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu riêng lẻ.
2. Phát hiện lỗi trong câu đơn lẻ.
3. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ gạch chân.
4. Chọn câu hỏi/ trả lời phù hợp trong các tình huống giao tiếp. 
5. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn.
6. Đọc bài văn và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
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	PHẦN TỰ LUẬN 
(15 câu hỏi/ 3 điểm)
	1. Điền dạng đúng của từ cho sẵn trong đoạn văn.
2. Ghép đôi các tiêu đề với đoạn văn hoặc các cặp thông tin
3.Viết lại câu, dùng từ (cụm từ) cho sẵn hoặc bắt đầu bằng từ (cụm từ) cho sẵn hoặc nối câu 2 câu đơn thành 1 câu phức không làm thay đổi nghĩa.
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	TỔNG
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